
Đáp án: Tuần 1
 Bài 1: MỞ ĐẦU

Luyện tập ( HS làm ở nhà)
Câu 1.	D. lớp Thú.
Câu 2. 	A. Tất cả các phương án còn lại
Câu 3. 	D. Tất cả các phương án còn lại
Câu 4.  A. 1, 2, 3		
Vận dụng ( HS làm ở nhà)
? Khi bị bệnh ta có nên tin tưởng vào sự cúng vái để khỏi bệnh không? Tại sao?
Không nên. Vì chỉ có thầy thuốc mới có đầy đủ kiến thức về đặc điểm  cấu tạo và chức năng sinh lí của cơ thể người trong mối quan hệ với môi trường. Từ đó đưa ra chuẩn đoán đúng và điều trị bệnh hiệu quả.

Đáp án bài 2: CƠ THỂ NGƯỜI VÀ VỆ SINH
Luyện tập: ( HS làm ở nhà)
Câu 1. 	B. Phổi		
Câu 2. 	A. Cơ hoành					
Câu 3.	C. Hệ tuần hoàn	
Câu 4.	B. 3, 5		
Câu 5.	B. Tất cả các phương án còn lại
Câu 6. 	A. Hệ tuần hoàn	
Câu 7. 	A. hệ hô hấp.	
Vận dụng( HS làm ở nhà)
?- Tại sao khi chỉ đau ở một bộ phận nào đó trong cơ thể nhưng ta vẫn thấy toàn cơ thể bị ảnh hưởng?
- Do cơ thể là một khối thống nhất của sự phối hợp hoạt động các cơ quan, các hệ cơ quan.







Tuần 2 Sinh 8

Ghi chép: 				Bài 3. TẾ BÀO

I. Cấu tạo và chức năng của các bộ phận của tế bào
· Tế bào gồm 3 phần:
+ Màng.sinh chất    
+ Tế bào chất: Các bào quan (lưới nội chất; bộ máy gôn gi; ti thể; trung thể..)
 + Nhân: NST (Nhiễm sắc thể), nhân con.
· Chức năng: Xem bảng màu xanh (SGK)
II . Thành phần hóa học của tế bào
(Khuyến khích hs tự học)
III. Hoạt động sống của tế bào:
Hoạt động sống của tế bào gồm các hoạt động như: Trao đổi chất, lớn lên, phân chia, cảm ứng. 
Luyện tập( HS làm ở nhà)
Câu 1. Tế bào gồm có bao nhiêu bộ phận chính ?
A. 5      		B. 4			C. 3      		D. 2
Câu 2. Trong tế bào, ti thể có vai trò gì ?
A. Thu nhận, hoàn thiện và phân phối các sản phẩm chuyển hóa vật chất đi khắp cơ thể
B. Tham gia vào hoạt động hô hấp, giúp sản sinh năng lượng cung cấp cho mọi hoạt động sống của tế bào
C. Tổng hợp prôtêin
D. Tham gia vào quá trình phân bào
Câu 3. Bào quan nào có vai trò điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào ?
A. Bộ máy Gôngi	B. Lục lạp		C. Nhân		D. Trung thể
âu 4. Trong nhân tế bào, quá trình tổng hợp ARN ribôxôm diễn ra chủ yếu ở đâu ?
A. Dịch nhân	B. Nhân con		C. Nhiễm sắc thể	D. Màng nhân

Vận dụng( HS làm ở nhà)
? Cây phượng vĩ và con người đều được cấu tạo từ tế bào nhưng khi sờ tay vào thân cây phượng ta thấy cứng hơn. Hãy giải thích?
? Hãy chứng minh tế bào là đơn vị chức năng của cơ thể?




[bookmark: _GoBack]Ghi chép: 				Bài 4. MÔ
I. Khái niệm mô
- Mô là một tập hợp tế bào chuyên hoá có cấu tạo giống nhau, đảm nhiệm chức năng nhất định.
- Mô gồm tế bào và phi bào.

II. Các loại mô:
- Có 4 loại mô: Mô biểu bì, mô liên kết, mô cơ, mô thần kinh.
- Bảng các loại mô: (Phần phụ lục)

Hoạt động luyện tập( HS làm ở nhà)
Câu 1. Máu được xếp vào loại mô gì ?
A. Mô thần kinh	B. Mô cơ		C. Mô liên kết	D. Mô biểu bì
Câu 2 . Hệ cơ ở người được phân chia thành mấy loại mô ?
A. 5 loại      		B. 4 loại		C. 3 loại      		D. 2 loại
A. 1, 4		B. 1, 3, 4		C. 2, 3		D. 2, 4
Câu 3. Trong cơ thể người, loại mô nào có chức năng nâng đỡ và là cầu nối giữa các cơ quan ?
A. Mô cơ		B. Mô thần kinh	C. Mô biểu bì	D. Mô liên kết
Câu 4. Trong cơ thể người có mấy loại mô chính ?
A. 5 loại      		B. 2 loại		C. 4 loại      		D. 3 loại
Hoạt động vận dụng( HS  làm ở nhà)
+ Mô xương cứng có vai trò như thế nào trong cơ thể?
+ Tại sao khi ta muốn tim dừng lại mà không được, nó vẫn đập bình thường.?
+ Tại sao ta có thể chủ động co duỗi cơ bắp tay nhưng khi ruột co thắt gây đau ta lại không thể tự điều chỉnh được?
